
 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh Ngày vào đoàn
Ngày chuyển 

đến
Ngày chuyển đi Ký tên Ghi chú

1 Hamid Abdol Aziz  31-10-1998  Chăm  An Giang A1

2 Lương Thị Bình x  16-03-1998  Tày  Bình Phước A1

3 K Brịu  18-12-1996  Kơho  Lâm Đồng A1

4 Tsằn Đường Chinh  01-04-1998  Hoa  Bình Thuận A1

5 Dương Thị Mỹ Dung  24-12-1998  Khmer  Trà Vinh A1

6 Hoàng Thị Hiền x  21-01-1998  Nùng  Lâm Đồng A1

7 Đỗ Huỳnh Nhựt Huy  05-11-1998  Khmer  Sóc Trăng A1

8 Phàng Trọng Lễ  04-03-1998  Tày  Lâm Đồng A1

9 Trầm Thị Khánh Linh  03-09-1998  Khmer  Trà Vinh A1

10 Trần Trúc Linh x  17-12-1998  Khmer  Sóc Trăng A1

11 Hoàng Thị Minh Nguyệt x  15-03-1998  Nùng  Bình Phước A1

12 Dường Sáng Phồng  29-08-1998  Hoa  Bình Thuận A1

13 Thòng Thị Kim Phụng x  01-01-1998  Nùng  Bình Thuận A1

14 Bờ Đam Sơn Tiên  14-04-1998  Kơho  Bình Thuận A1

15 Đặng Xuân Tình x  10-09-1998  Chăm  Bình Thuận A1

16 Triệu Thị Huyền Trang x  05-01-1998  Dao  Lâm Đồng A1

17 Lâm Dụng Thu Uyên x  02-11-1998  Chăm  Bình Thuận A1

18 Phan Hoài Vỹ  15-07-1997  Thổ  Lâm Đồng A1

 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh Ngày vào đoàn Ngày chuyển đến Ngày chuyển đi Ký tên Ghi chú
1 Dụng Lâm Hiền Diệu x  17-11-1998  Chăm  Bình Thuận A1

2 Ka Ma Ru Din  01-10-1998  Chăm  An Giang A1

3 Thập Công Đỗ  01-12-1997  Chăm  Ninh Thuận A1

4 Thạch Thị Hồng Gấm x  25-01-1998  Chăm  Ninh Thuận A1

5 Nguyễn Thị Giang x  20-06-1998  Kinh  Lâm Đồng A1

6 Thạch Văn Hải  11-06-1997  Khmer  Bình Phước A1

7 Lục Thị Huế x  14-08-1998  Tày  Bình Phước A1
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8 Mã Ngọc Hùng  09-07-1998  Chăm  Bình Thuận A1

9 Hà Ngọc Hường x  28-05-1998  Kinh  Gia Lai A1

10 Đổng Hoàng Luân  01-05-1997  Chăm  Ninh Thuận A1

11 Hoàng Thị Thu Mến x  07-10-1998  Tày  Lâm Đồng A1

12 Đặng Văn Minh  19-10-1998  Chăm  Bình Thuận A1

13 Ngô Viết Minh  20-02-1997  Kinh  Bình Phước A1

14 Lâm Hoàng Náth  01-01-1999  Khmer  Sóc Trăng A1

15 Lâm Thị Nga x  01-11-1998  Khmer  Sóc Trăng A1

16 Diệp Sỹ Nguyên  24-04-1998  Chăm  Bình Thuận A1

17 Trượng Hoàng Nhi x  27-06-1998  Chăm  Ninh Thuận A1

18 Hồ Thị Bích Như x  17-03-1998  Hoa  Bình Thuận A1

19 Teắk Sinh  03-10-1996  Rắc Lây  Ninh Thuận A1

20 Đàng Bình Thắng  20-11-1998  Chăm  Bình Thuận A1

21 Tạ Thanh Thảo  19-07-1998  Khmer  Sóc Trăng A1

22 Đặng Thị Kim Thoa x  15-07-1998  Dao  Đồng Nai A1

23 Cầm Bá Thước  06-01-1998  Thái  Lâm Đồng A1

24 K` Tiến  29-12-1997  Kơho  Lâm Đồng A1

25 Neàng Tónh x  04-07-1997  Khmer  An Giang A1

26 Đặng Quốc Trạng  13-01-1998  Chăm  Bình Thuận A1



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh Ngày vào đoàn Ngày chuyển đến Ngày chuyển đi Ký tên Ghi chú

1 Lư Hoài Bảo  10-12-1998  Chăm  Bình Thuận A2

2 Tô Xuân Chiêu  02-07-1998  Chăm  Bình Thuận A2
3 Kim Zong Choi  09-09-1999  Khmer  Sóc Trăng A2

4 K` Cường  28-03-1998  Nộp  Lâm Đồng A2

5 Lư Xuân Trung Dung  01-08-1997  Chăm  Bình Thuận A2

6 Biện Thị Hồng Đậm x  08-10-1998  Chăm  Bình Thuận A2

7 Nguyễn Bá Dĩ Đình x  11-08-1998  Chăm  Bình Thuận A2

8 Bá Nữ Hoàng Giăng x  28-11-1998  Chăm  Bình Thuận A2

9 Lư Đức Anh Gôn  19-06-1998  Chăm  Bình Thuận A2

10 Sầm Thuận Thị Hai x  10-08-1998  Chăm  Ninh Thuận A2

11 Lư Đức Hiển  01-08-1998  Chăm  Bình Thuận A2

12 Vy Chí Hòa  01-05-1997  Nùng  Lâm Đồng A2

13 Thị Lan Huy x  15-04-1998  Khmer  Kiên Giang A2

14 Lâm Nữ Ngọc Huyền x  14-06-1998  Chăm  Bình Thuận A2

15 Trần Văn Khả  04-05-1998  Chăm  Bình Thuận A2

16 Đặng Bá Tú Lam x  25-01-1998  Chăm  Bình Thuận A2

17 Mã Thị Linh x  19-11-1998  Tày  Lâm Đồng A2

18 Thông Luyện  28-06-1998  Chăm  Bình Thuận A2

19 Trần Nhật Minh  24-12-1998  Khmer  Bạc Liêu A2

20 Đặng Lâm Thiên Nga x  01-06-1998  Chăm  Bình Thuận A2

21 Sơn Thị Kiều Nhi  12-01-1998  Khmer  Trà Vinh A2

22 Thạch Tân Phát  12-09-1998  Khmer  Sóc Trăng A2

23 Kim Phúc  14-05-1998  Khmer  Trà Vinh A2

24 Lư Văn Phước  05-01-1998  Chăm  Bình Thuận A2

25 Thạch Sọc Phương  12-11-1996  Khmer  Cà Mau A2

26 Liêng Jrang Ha Quang  18-07-1995  Cil  Lâm Đồng A2

27 Đồng Phúc Quốc  13-10-1998  Tày  Bình Phước A2

28 Chau Ra  26-08-1998  Khmer  An Giang A2

29 Bơ Nah RiaTiEren  01-07-1998  Chăm  Lâm Đồng A2

30 Vay Thanh Tân  26-03-1998  Nùng  Đồng Nai A2
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31 Danh Hồng Thái  24-10-1998  Khmer  Kiên Giang A2

32 Nguyễn Quốc Thiên  23-10-1997  Chăm  Ninh Thuận A2

33 Quảng Thị Kim Thoan x  27-05-1998  Chăm  Ninh Thuận A2

34 Điểu Minh Thuật  12-10-1997  Stiêng  Bình Phước A2

35 Thông Thị Kim Thương x  29-12-1998  Chăm  Bình Thuận A2

36 Lâm Minh Trí  01-02-1998  Khmer  Sóc Trăng A2

37 Thạch Minh Trí  05-05-1998  Khmer  Trà Vinh A2

38 Từ Xuân Trường  20-08-1998  Chăm  Ninh Thuận A2

39 Lâm Hoài Tuấn x  19-07-1998  Chăm  Bình Thuận A2

40 Thị Tý x  13-03-1998  Stiêng  Bình Phước A2

41 Châu Thị Thu Uyên x  01-09-1998  Chăm  Ninh Thuận A2

42 Trần Đức Vân  22-11-1997  Tày  Đồng Nai A2

43 Văn Thị Ngọc Xưa x  02-09-1998  Chăm  Bình Thuận A2



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh
 Dân 

Tộc

 Tôn 

giáo
 Tỉnh Ngày vào đoàn Ngày chuyển đến Ngày chuyển đi Ký tên Ghi chú

1 Trần Tuấn An  07-04-1998  Khmer  Sóc Trăng A3

2 Nguyễn Ngọc Anh  05-08-1998  Tày  Bình Phước A3

3 Lù Dìu Bánh  20-05-1998  Hoa  Bình Thuận A3

4 Nguyễn Đình Cơ  02-10-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

5 Đặng Thị Ngọc Dàng x  12-07-1998  Chăm  Bình Thuận A3

6 Thạch Săng Dô  15-08-1998  Khmer  Trà Vinh A3

7 Đổng Quốc Dream  27-07-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

8 K Đình  23-08-1996  Nộp  Lâm Đồng A3

9 Đinh Văn Hảo  18-01-1998  Tày  Đồng Nai A3

10 Dương Thuận Hòa  15-05-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

11 Nguyễn Thị Mỹ Huệ x  01-05-1998  Chăm  Bình Thuận A3

12 Tạ Huy Hùng  15-07-1998  Chăm  Bà Ni  Bình Thuận A3

13 Kiều Ngọc Vũ Khiêu  01-09-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

14 Trần Thị Bạch Kim x  17-05-1998  Khmer  Trà Vinh A3

15 Vạn Viết Lãm  12-12-1997  Chăm  Ninh Thuận A3

16 Ngô Thị Kim Lan x  08-09-1998  Khmer  Kiên Giang A3

17 Vòng Nhộc Làn x  18-05-1998  Tày  Bình Thuận A3

18 Ngô Ngọc Lâu  28-02-1998  Khmer  Trà Vinh A3

19 Thông Thị Lụa x  17-12-1998  Chăm  Bình Thuận A3

20 Thạch Vũ Luân  08-05-1998  Khmer  Kiên Giang A3

21 Đạo Lập Luật  26-05-1997  Chăm  Ninh Thuận A3

22 Khê Quang Mái  01-04-1998  Chăm  Bình Thuận A3

23 Phan Hữu Nghị  08-02-1998  Khmer  Trà Vinh A3

24 Thanh Hồng Nhãn  07-10-1998  Chăm  Bình Thuận A3

25 Nguyễn Hoàng Nam Nhi  30-08-1998  Khmer  Cà Mau A3

26 Vạn Ngọc Nhựt  25-10-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

27 Sích Đa Ny  26-01-1998  Khmer  An Giang A3

28 Thông Thị Kim Oanh x  04-04-1998  Chăm  Bình Thuận A3

29 Kiên Thanh Tâm  12-01-1998  Khmer  Trà Vinh A3

30 Sơn Thị Thu Thảo x  19-06-1998  Khmer  Sóc Trăng A3
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31 Kiều Thị Thường x  30-09-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

32 Mang Thị Thương x  09-02-1998  Rai  Bình Thuận A3

33 Bá Lữ Ánh Thùy x  09-05-1998  Chăm  Bình Thuận A3

34 Lê Quốc Toàn  27-11-1998  Chăm  Bình Thuận A3

35 Châu Nữ Hoài Trâm x  27-10-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

36 Sư Thùy Trang x  08-02-1998  Khmer  Sóc Trăng A3

37 Thành Ngọc Quang Trường  26-08-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

38 Thạch Thị Khánh Vân x  10-10-1998  Khmer  Bạc Liêu A3

39 Trần Tuấn Vĩ  12-03-1998  Khmer  Trà Vinh A3

40 Chau Sang Vút  02-03-1998  Khmer  An Giang A3

41 Từ Thiên Thảo Vy x  21-12-1998  Chăm  Ninh Thuận A3

42 Vạn Ngọc Xuân  29-02-1996  Chăm  Ninh Thuận A3



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến
Ngày chuyển đi Ký tên Ghi chú

1 Huỳnh Xuân An  07-02-1998  Khmer  Trà Vinh A4
2 Thạch Kim Thi Vân Anh x  09-12-1998  Khmer  Vĩnh Long A4
3 Sơn Thái Bảo  20-05-1997  Khmer  Sóc Trăng A4
4 Đàng Thị Hiền Chân x  01-07-1997  Chăm  Ninh Thuận A4
5 K` Công  09-08-1998  Nộp  Lâm Đồng A4
6 Nguyễn Lê Cường  28-09-1996  Kinh  Tiền Giang A4
7 Hán Tấn Diêm  10-09-1998  Chăm  Ninh Thuận A4
8 Nông Thị Thúy Diễm x  13-01-1998  Tày  Bình Phước A4
9 K` Sang Định  05-09-1998  Kơho  Lâm Đồng A4
10 Kơ Jong Prong Erit  26-04-1998  Chu Ru  Lâm Đồng A4
11 Mai Văn Hiền  16-05-1998  Chăm  Bình Thuận A4
12 Đặng Huy Hiếu  16-02-1998  Cao Lan  Đồng Nai A4
13 Lâm Thị Hoa x  02-10-1998  Khmer  Sóc Trăng A4
14 Điểu Thị Hồng x  03-06-1998  Mnông  Bình Phước A4
15 Hà Thị Minh Huệ x  13-01-1998  Tày  Bà Rịa-VT A4
16 Hoàng Văn Huy  30-10-1998  Nùng  Lâm Đồng A4
17 Vàng Nhật Huy  25-09-1998  Thái  Lâm Đồng A4
18 Kiều Quốc Khánh  02-09-1998  Chăm  Ninh Thuận A4
19 Đàng Bảo Khương  20-10-1998  Chăm  Ninh Thuận A4
20 Ngô Thị Kim Kiều x  06-01-1998  Kinh  Tiền Giang A4
21 Chamaléa Thị Lệ x  24-12-1996  Rắc Lây  Ninh Thuận A4
22 Hồ Thị Như Lệ x  02-04-1998  Tày  Bình Thuận A4
23 Nguyễn Thị Ngọc Liên x  01-01-1998  Rai  Bình Thuận A4
24 Nông Thị Thùy Linh x  11-09-1998  Tày  Lâm Đồng A4
25 Thông Thị Thùy Linh x  02-01-1998  Chăm  Bình Thuận A4
26 Quảng Thị Hồng Miêu x  19-03-1998  Chăm  Ninh Thuận A4
27 Sơn Hoàng Huệ Minh x  06-04-1998  Khmer  Trà Vinh A4
28 Thạch Nam  05-09-1998  Khmer  Trà Vinh A4
29 Danh Thị Ngân x  24-10-1998  Khmer  Kiên Giang A4
30 Đạo Phương Hồng Nhung x  22-03-1998  Chăm  Ninh Thuận A4
31 Nguyễn Thị Ngọc Phụng x  07-09-1998  Kinh  Tiền Giang A4
32 Nguyễn Văn Phước  06-01-1998  Rai  Bình Thuận A4
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33 Nguyễn Thị Kim Phượng x  08-11-1998  Chăm  Ninh Thuận A4
34 Nông Ngọc Quý  29-06-1998  Tày  Bình Phước A4
35 Huỳnh Tấn Tài  17-03-1998  Tày  Bình Thuận A4
36 Danh Thị Bé Tâm  15-02-1998  Khmer  Kiên Giang A4
37 Đặng Thị Mỹ Tặng x  18-05-1998  Chăm  Bình Thuận A4
38 Lộc Phương Thắng  17-04-1998  Nùng  Lâm Đồng A4
39 Phan Hữu Thiện  15-06-1998  Nùng  Lâm Đồng A4
40 Thạch Ngọc Thiện  01-12-1998  Khmer  Trà Vinh A4
41 Ka Thìm x  15-11-1998  Kơho  Lâm Đồng A4
42 Đạt Thanh Tùng  16-10-1998  Chăm  Bà La Môn  Ninh Thuận A4
43 Lê Thị Bích Tuyền x  13-11-1998  Khmer  Cà Mau A4
44 Từ Công Vy  26-03-1997  Chăm  Ninh Thuận A4



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn
Ngày chuyển đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Đường Minh Anh x  10-01-1998  Chăm  Bình Thuận B1
2 Kiều Ngọc Anh x  16-10-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
3 K Boy  25-03-1998  Kơho  Lâm Đồng B1
4 Vi Thị Châm x  22-07-1998  Nùng  Đồng Nai B1
5 Sơn Thị Kim Chi x  09-06-1998  Khmer  Trà Vinh B1
6 Kiên Thúy Duy x  12-09-1998  Khmer  Trà Vinh B1
7 Lý Thị Hồng Đen x  07-03-1998  Khmer  Sóc Trăng B1
8 Sơn Thị Vanh Đi x  21-02-1998  Khmer  Sóc Trăng B1
9 Thạch Thị Hồng Gấm x  29-11-1998  Khmer  Trà Vinh B1
10 Hoàng Văn Giang  10-07-1998  Tày  Bình Phước B1
11 Lương Thị Hồng Giang x  28-11-1998  Nùng  Lâm Đồng B1
12 Trần Hào Giang  07-11-1998  Khmer  Kiên Giang B1
13 Kiên Thị Thu Hồng x  06-03-1998  Khmer  Trà Vinh B1
14 Đạo Đức Huệ  11-07-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
15 Chiêm Hoàng Huy  02-06-1998  Hoa  Sóc Trăng B1
16 Nông Thị Huyền x  16-04-1998  Tày  Đồng Nai B1
17 Lý Cẩm Huỳnh x  14-08-1998  Khmer  Sóc Trăng B1
18 K Jáp  01-01-1998  Kơho  Lâm Đồng B1
19 Mã Tuấn Khải  24-01-1998  Hoa  Sóc Trăng B1
20 Liêng Hót Ha Khánh  12-01-1998  Cil  Lâm Đồng B1
21 Thập Nữ Bảo Khuyên x  30-03-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
22 Danh Thành Lễ  06-06-1998  Khmer  Kiên Giang B1
23 Thị Cẩm Liền x  15-01-1998  Khmer  Kiên Giang B1
24 Lâm Gia Mẩn x  26-03-1998  Khmer  Trà Vinh B1
25 Neáng Mon x  12-07-1998  Khmer  An Giang B1
26 Thạch Muôi  05-09-1998  Khmer  Bạc Liêu B1
27 Văn Thị Thùy Ngân x  12-01-1998  Kinh  Bình Phước B1
28 Ka Să K` Nghị x  23-05-1996  Cil  Lâm Đồng B1
29 Bá Thị Thảo Nguyên x  10-11-1998  Chăm  Bình Thuận B1
30 Lưu Thị Thảo Nguyên x  18-02-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
31 Nguyễn Thị Kiều Nhi x  15-02-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
32 Thạch Thế Xuân Như x  20-02-1998  Khmer  Trà Vinh B1
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33 Hứa Thị Kim Pháp x  15-06-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
34 Khê Trần Văn Phú  05-02-1998  Chăm  Bình Thuận B1
35 Ký Tấn Sang  15-02-1998  Khmer  Trà Vinh B1
36 Nông Thị Tâm x  01-02-1998  Nùng  Lâm Đồng B1
37 Từ Hữu Thiên  24-08-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
38 Noành Dania Thoa x  09-07-1998  Nộp  Lâm Đồng B1
39 Ká Thoanh x  06-04-1998  Nộp  Lâm Đồng B1
40 Vy Thị Hoàng Thủy x  28-01-1997  Nùng  Lâm Đồng B1
41 Báo Nữ Phương Thy x  28-07-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
42 Thạch Thị Ngọc Trâm x  10-07-1998  Khmer  Trà Vinh B1
43 Quảng Thị Kim Trang x  22-03-1998  Chăm  Ninh Thuận B1
44 Danh Trần Trí  02-11-1998  Khmer  Kiên Giang B1
45 La Xuân Trúc x  31-01-1998  Khmer  Sóc Trăng B1
46 Võ Thành Trung  06-03-1998  Kinh  Lâm Đồng B1



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh Ngày vào đoàn
Ngày chuyển 

đến
Ngày chuyển đi Ký tên Ghi chú

1 Mai Huỳnh Đức Anh  16-04-1998  Khmer  Sóc Trăng B2
2 Hán Dương Hoàng Bửu  08-03-1998  Chăm  Ninh Thuận B2
3 Liêu Quốc Công  11-12-1998  Khmer  Sóc Trăng B2
4 Châu Dalline x  17-09-1998  Khmer  An Giang B2
5 Kim Công Danh  07-03-1998  Khmer  Trà Vinh B2
6 Thông Thị Điều x  18-07-1998  Chăm  Bình Thuận B2
7 Thạch Thị Lan Em x  08-08-1998  Khmer  Trà Vinh B2
8 Lưu Thị Quỳnh Giao x  25-09-1998  Chăm  Ninh Thuận B2
9 Nông Thị Bích Hạnh x  29-06-1998  Nùng  Đồng Nai B2
10 Ká Híp  10-06-1998  Kơho  Lâm Đồng B2
11 Lê Văn Hòa  01-11-1998  Chăm  Bình Thuận B2
12 Ka Hợp x  12-04-1998  Nộp  Lâm Đồng B2
13 Lý Thị Hương x  07-02-1998  Nùng  Lâm Đồng B2
14 Rơ Ông Is Sa Ka  16-08-1998  Cil  Lâm Đồng B2
15 Kim Tô La  10-10-1997  Khmer  Trà Vinh B2
16 Dương Hoàng Thục Linh x  05-04-1998  Chăm  Ninh Thuận B2
17 Quảng Đức Luật  25-04-1995  Chăm  Ninh Thuận B2
18 Mai Huỳnh Đức Lương  16-04-1998  Khmer  Sóc Trăng B2
19 Ka Luy x  13-01-1998  Kơho  Lâm Đồng B2
20 Danh Bích Ly  16-09-1997  Khmer  Hậu Giang B2
21 Nah Ria Mai x  06-04-1998  Kơho  Lâm Đồng B2
22 Sơn Ngọc Mai x  12-01-1998  Khmer  Sóc Trăng B2
23 Ka Mẫn x  20-08-1998  Kơho  Lâm Đồng B2
24 Danh Thị Ái My x  22-03-1998  Khmer  Kiên Giang B2
25 Aly Jan Nah x  30-04-1998  Chăm  An Giang B2
26 Thạch Thị Thanh Ngân x  14-05-1998  Khmer  Trà Vinh B2
27 Cao Thạch Kim So Ni Nha x  25-05-1998  Khmer  Sóc Trăng B2
28 Kim Yến Nhi x  09-04-1998  Khmer  Trà Vinh B2
29 Thành Thị Hà Nhi x  25-12-1996  Chăm  Ninh Thuận B2
30 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên x  02-06-1998  Chăm  Bình Thuận B2
31 Mai Thị Ngọc Nhung x  23-05-1998  Khmer  Sóc Trăng B2
32 Mã Quốc Quân  09-01-1998  Nùng  Lâm Đồng B2
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33 Thạch Sơn Kim Quang  24-01-1998  Khmer  Trà Vinh B2
34 Tôn Duy Tân  21-11-1998  Chăm  Bình Thuận B2
35 Kim Thị Bích Thủy x  25-01-1998  Khmer  Trà Vinh B2
36 Thanh Thị Thùy x  01-01-1998  Chăm  Bình Thuận B2
37 Văn Thị Mỹ Tiến  08-10-1998  Chăm  Bình Thuận B2
38 Danh Tiền Thiện Tôn  25-11-1998  Khmer  Kiên Giang B2
39 Hán Quang Anh Trẫm  28-06-1998  Chăm  Ninh Thuận B2
40 Ngô Thị Mỹ Trân x  12-01-1998  Khmer  Sóc Trăng B2
41 Cil Trinh x  08-09-1998  Lạch  Lâm Đồng B2
42 Dương Thị Trình Trình x  19-04-1998  Khmer  Trà Vinh B2
43 Ức Nữ Thanh Trúc x  14-12-1998  Chăm  Bình Thuận B2
44 Danh Hoàng Minh Tuấn  04-03-1998  Khmer  Kiên Giang B2
45 Trần Thị Út Tuyền x  17-06-1998  Khmer  Trà Vinh B2
46 Phạm Hải Yến x  25-01-1998  Thái  Lâm Đồng B2



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Sơn Thị Nhật Ảnh x  14-12-1997  Khmer  Sóc Trăng B3
2 Quảng Vân Khánh Băng x  09-04-1998  Chăm  Ninh Thuận B3
3 Thạch Tam Bảo  26-10-1997  Khmer  Cà Mau B3
4 Liêu Mộng Ca x  02-08-1996  Khmer  Sóc Trăng B3
5 Tài Thanh Duy  13-01-1998  Chăm  Ninh Thuận B3
6 Lâm Thị Hồng Duyên x  01-11-1998  Khmer  Sóc Trăng B3
7 Trần Đức  19-10-1998  Khmer  Trà Vinh B3
8 Nông Thị Hạnh x  20-07-1998  Tày  Bà Rịa-VT B3
9 Ka Hés x  06-06-1998  Kơho  Lâm Đồng B3
10 Đàng Thị Mỹ Hôn x  19-02-1997  Chăm  Ninh Thuận B3
11 Mai Thị Hồng x  09-08-1997  Khmer  An Giang B3
12 Trần Phương Khuê x  26-04-1998  Hoa  Kiên Giang B3
13 Đạo Ngọc Minh Kiêu  03-02-1998  Chăm  Ninh Thuận B3
14 Kon Sa Na Kôr  09-10-1998  Cil  Lâm Đồng B3
15 Nguyễn Trọng Long  12-09-1998  Chăm  Bình Thuận B3
16 Thạch Hoàng Long  14-01-1998  Khmer  Sóc Trăng B3
17 Sơn Thị Tuyết Mai x  25-04-1998  Khmer  Sóc Trăng B3
18 Tou Neh Miu  26-04-1998  Chu Ru  Lâm Đồng B3
19 Đàng Thanh Hoàng Mỹ x  14-05-1998  Chăm  Bình Thuận B3
20 Kơ Jong Lê Na x  20-11-1998  Chu Ru  Lâm Đồng B3
21 Kim Hoàng Nam  02-12-1998  Khmer  Cà Mau B3
22 Thành Thị Nasi x  12-03-1998  Chăm  Ninh Thuận B3
23 Thạch Ngọc Thanh Nga x  19-09-1998  Khmer  Trà Vinh B3
24 Trần Việt Nhi x  15-10-1998  Khmer  An Giang B3
25 Thị Nhớ x  30-10-1998  Rai  Bình Thuận B3
26 Thạch Lâm Tâm Như x  17-03-1998  Khmer  Trà Vinh B3
27 Trượng Cao Phi  26-08-1998  Chăm  Ninh Thuận B3
28 Đạo Thanh Phong  13-08-1998  Chăm  Ninh Thuận B3
29 Lý Thị Phương x  10-12-1998  Khmer  Sóc Trăng B3
30 Ka Sa Ra x  04-07-1998  Kơho  Lâm Đồng B3
31 Lâm Sa Rô  28-04-1998  Khmer  Sóc Trăng B3
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32 Thạch Thị Ngọc Sáng  02-09-1998  Khmer  Trà Vinh B3
33 Lăng Hoàng Sy  23-02-1998  Nùng  Bình Phước B3
34 Kiên Nhật Thảo  07-01-1998  Khmer  Trà Vinh B3
35 Thạch Thị Kim Thảo x  15-03-1998  Khmer  An Giang B3
36 Kim Sa The  03-02-1998  Khmer  Trà Vinh B3
37 Thạch Ngọc Thiện  20-07-1998  Khmer  Trà Vinh B3
38 Châu Thị Anh Thư x  06-06-1998  Khmer  An Giang B3
39 Thạch Thị Yến Thu x  10-10-1998  Khmer  Trà Vinh B3
40 Thị Bích Tiền x  01-05-1998  Khmer  Kiên Giang B3
41 Văn Nữ Kiều Tiên x  02-09-1997  Chăm  Bình Thuận B3
42 Hoàng Ngọc Bảo Trân x  04-05-1998  Nùng  Lâm Đồng B3
43 Đinh Thái Thùy Trang x  03-01-1998  Khmer  Sóc Trăng B3
44 Kim Thị Sô Ri Va x  09-08-1998  Khmer  Trà Vinh B3

45 Nguyễn Tường Vy x  12-01-1998  Nùng  Lâm Đồng B3



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến
Ngày chuyển đi Ký tên Ghi chú

1 Ma Ri Da Ma An x  11-03-1998  Chu Ru  Lâm Đồng B4
2 Lâm Quang Hoài Bão  24-06-1998  Chăm  Bình Thuận B4
3 Châu Nữ Thanh Bình x  03-06-1998  Chăm  Ninh Thuận B4
4 K` Brinh  06-10-1997  Kơho  Lâm Đồng B4
5 Huỳnh Minh Châu  25-07-1998  Khmer  Sóc Trăng B4
6 Thuận Nữ Hồng Chuyên x  10-02-1998  Chăm  Bình Thuận B4
7 Trượng Thị Diễm x  10-05-1998  Chăm  Ninh Thuận B4
8 Thị Hồng Diệu x  15-05-1998  Khmer  Kiên Giang B4
9 Thạch Ngọc Định x  28-08-1998  Khmer  Trà Vinh B4
10 Thạch Sử Đại Giới  13-03-1997  Chăm  Ninh Thuận B4
11 Kim Thị Hân x  01-01-1998  Khmer  Trà Vinh B4
12 Ka Hệ x  01-10-1997  Kơho  Lâm Đồng B4
13 Đặng Thị Huệ x  25-12-1998  Khmer  Kiên Giang B4
14 Lý Hùng  08-02-1998  Khmer  Sóc Trăng B4
15 Nguyễn Nhật Khanh  11-08-1998  Chăm  Bình Thuận B4
16 Lưu Á Kiêm  17-09-1998  Khmer  Kiên Giang B4
17 Văn Thị Kim Liên x  15-06-1998  Chăm  Bình Thuận B4
18 Danh Út Lớn  08-08-1993  Khmer  Kiên Giang B4
19 Danh Thanh Long  06-06-1998  Khmer  Kiên Giang B4
20 Danh Thị Sa Ly x  20-12-1998  Khmer  Kiên Giang B4
21 Lưu Thị Thúy Ngâm x  05-01-1998  Chăm  Ninh Thuận B4
22 Chướng Chắn Ngọc x  09-07-1998  Hoa  Bình Thuận B4
23 Nguyễn Kim Ngọc x  10-09-1998  Chăm  Bình Thuận B4
24 Chu Thị Hồng Nhung x  24-06-1998  Tày  Bình Thuận B4
25 Thị Nhung x  03-02-1998  Khmer  Kiên Giang B4
26 Kim Thị Ngọc Oanh  09-07-1998  Khmer  Trà Vinh B4
27 Thạch Thị Ngọc Phụng x  25-03-1998  Khmer  Trà Vinh B4
28 Bá Nữ Phú Phước x  08-12-1998  Chăm  Bình Thuận B4
29 Diệp Thảo Quyên x  01-11-1998  Khmer  Trà Vinh B4
30 Chi Kóch Cha Ra x  08-03-1998  Khmer  An Giang B4
31 Trầm Trần Thiện Thanh  15-11-1998  Khmer  Trà Vinh B4
32 Trần Hồng Thơ  22-08-1998  Khmer  Bạc Liêu B4
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33 Thạch Minh Thoại  13-05-1998  Khmer  Trà Vinh B4
34 Kon Sa Đa Thương x  18-09-1997  Kơho  Ninh Thuận B4
35 Ka Thùy x  09-04-1998  Nộp  Lâm Đồng B4
36 Ka Thùys x  27-06-1998  Kơho  Lâm Đồng B4
37 Kiên Thị Bích Tiền x  19-07-1998  Khmer  Trà Vinh B4
38 Trần Thị Anh Tiều x  03-08-1998  Khmer  Sóc Trăng B4
39 Trà Toàn  10-09-1998  Khmer  Sóc Trăng B4
40 Lư Minh Tuấn  08-12-1996  Chăm  Bình Thuận B4
41 Hứa Trí Tường  29-10-1998  Hoa  Kiên Giang B4
42 Đổng Sử Thảo Uyên x  15-09-1998  Chăm  Ninh Thuận B4
43 Trà Vàng  01-10-1998  Khmer  Sóc Trăng B4
44 Neáng Sóc Vếth  22-06-1998  Khmer  An Giang B4
45 Pang Tas H Vương x  17-12-1999  Mnông  Lâm Đồng B4



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Đàng Công Aly  19-05-1998  Chăm  Ninh Thuận B5
2 Đặng Thị Kim Chi x  02-09-1998  Chăm  Bình Thuận B5
3 Kim Thị Kim Chi x  19-03-1998  Khmer  Trà Vinh B5
4 Thị Ngọc Dung x  11-06-1994  Khmer  Kiên Giang B5
5 Thạch Thị Linh Đang x  15-01-1998  Khmer  Trà Vinh B5
6 Kơ Să Ha Sa Mô El  23-04-1998  Cil  Lâm Đồng B5
7 Vy Thị Giang x  03-04-1998  Nùng  Bình Thuận B5
8 Liêu Gia Hân x  26-09-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
9 Triệu Thị Mỹ Hiền x  10-05-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
10 Nguyễn Thúy Hòa x  27-03-1998  Chăm  Bình Thuận B5
11 Thạch Lý Khiên  12-01-1998  Khmer  Trà Vinh B5
12 Tạ Minh Kiều  26-06-1998  Chăm  Bình Thuận B5
13 Đặng Bá Vi Lam  25-01-1998  Chăm  Bình Thuận B5
14 Du Mỹ Thúy Liên x  26-06-1998  Chăm  Bình Thuận B5
15 Lư Trường Linh  15-01-1998  Chăm  Bình Thuận B5
16 Lâm Thị Ly Ma x  30-08-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
17 Kiều Tuấn Minh  08-05-1998  Chăm  Ninh Thuận B5
18 Châu Thị Thanh Ngân x  12-12-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
19 Kim Thị Ngân x  20-05-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
20 Thị Bích Ngân x  22-11-1997  Khmer  Hậu Giang B5
21 Nông Trung Nghĩa  25-03-1998  Tày  Lâm Đồng B5
22 Đặng Long Bảo Ngọc x  12-04-1998  Chăm  Bình Thuận B5
23 Kim Danh Nhân  03-11-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
24 Tôn Nữ Hàn Ni x  04-04-1998  Chăm  Bình Thuận B5
25 Trần Thị Đà Ni x  15-05-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
26 Thị Nữ x  20-04-1998  Stiêng  Bình Phước B5
27 Hán Thị Kim Phước x  02-01-1998  Chăm  Ninh Thuận B5
28 Thạch Trần Trúc Phương x  20-06-1998  Khmer  Trà Vinh B5
29 Danh Thanh Quan  16-03-1998  Khmer  Kiên Giang B5
30 Kim Sơn Sang  03-08-1998  Khmer  Trà Vinh B5
31 Lý Thị Mai Thanh x  10-07-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
32 Kim Chanh Thư  04-01-1998  Khmer  Trà Vinh B5
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33 Sơn Thị Thư x  01-09-1998  Khmer  Trà Vinh B5
34 Điểu Thuận  05-05-1998  Stiêng  Bình Phước B5
35 Kim Thị Thanh Thúy x  28-05-1998  Khmer  Sóc Trăng B5
36 Võ Thị Thủy x  04-03-1998  Nùng  Bà Rịa-VT B5
37 Trần Thanh Trí  26-12-1998  Khmer  Kiên Giang B5
38 Thạch Phương Trung  15-05-1998  Khmer  Trà Vinh B5
39 Tô Thanh Tú  15-09-1998  Tày  Bình Phước B5
40 Kim Minh Tường  16-10-1998  Khmer  Trà Vinh B5
41 Dương Kim Tuyến  01-01-1998  Khmer  Kiên Giang B5
42 Đàng Ngọc Duệ Uy x  12-11-1998  Chăm  Ninh Thuận B5
43 Đàng Ngọc Tuệ Uy x  12-11-1998  Chăm  Ninh Thuận B5
44 Thị Như Ý x  10-06-1998  Khmer  Kiên Giang B5



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh Ngày vào đoàn
Ngày chuyển 

đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Hà Thị Anh x  15-02-1998  Thái  Bình Phước B6
2 Trình Thanh Bạch  18-11-1998  Khmer  Trà Vinh B6
3 Nhal Pút Dần  22-06-1998  Mạ  Lâm Đồng B6
4 Trang Hoàng Diễn  04-12-1998  Khmer  Trà Vinh B6
5 Danh Chành Đa  01-01-1998  Khmer  Kiên Giang B6
6 Thị Đào x  13-03-1998  Khmer  Kiên Giang B6
7 Dương Hoàng Đua  01-01-1998  Khmer  Bạc Liêu B6
8 Thị Ngọc Hân x  18-10-1998  Khmer  Kiên Giang B6
9 Sơn Thị Trúc Hoa x  03-02-1998  Khmer  Không  Sóc Trăng B6
10 Đổng Mây Hồng Hưng  18-04-1998  Chăm  Ninh Thuận B6
11 Khê Thị Linh Hương x  05-10-1997  Chăm  Bình Thuận B6
12 Sơn Hoàng Huynh  08-08-1998  Khmer  Trà Vinh B6
13 Lục Hoàng Linh  10-09-1998  Khmer  Bình Phước B6
14 Tăng Nhật Linh  30-05-1998  Khmer  Trà Vinh B6
15 Trác Tấn Lợi  14-10-1998  Hoa  Kiên Giang B6
16 Neáng Săng Ly x  14-09-1998  Khmer  An Giang B6
17 Sô Si Néttra  30-08-1998  Khmer  An Giang B6
18 Triệu Trung Nghĩa  21-02-1997  Nùng  Bình Phước B6
19 Phú Thị Thu Nguyệt x  20-08-1998  Chăm  Ninh Thuận B6
20 Thạch Châm Rên  15-07-1998  Khmer  Trà Vinh B6
21 Trần Phúc Sang  27-12-1997  Khmer  Trà Vinh B6
22 Sơn Phước Sơn  14-04-1998  Khmer  Trà Vinh B6
23 Đỗ Tiểu Vúth Tha  03-10-1998  Khmer  An Giang B6
24 Phú Thị Hồng Thái x  19-05-1998  Chăm  Ninh Thuận B6
25 Sơn Hồng Thắm x  08-11-1998  Khmer  Sóc Trăng B6
26 Thị Hồng Thắm x  20-04-1998  Khmer  Kiên Giang B6
27 Kiều Danh Mai Thảo x  26-12-1998  Khmer  Sóc Trăng B6
28 Lư Quốc Thảo  20-10-1998  Chăm  Bình Thuận B6
29 Tô Thị Thu Thảo x  20-09-1998  Nùng  Đồng Nai B6
30 Ya Ngỏ Thị Mỹ Thoa x  08-03-1998  Kơho  Ninh Thuận B6
31 Danh Minh Toàn  04-02-1998  Khmer  Kiên Giang B6
32 Bảo Huyền Trân x  17-08-1997  Chăm  Ninh Thuận B6
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33 Trịnh Bảo Trân x  23-01-1998  Khmer  Sóc Trăng B6
34 Đổng Hoàng Quốc Trị  07-07-1998  Chăm  Ninh Thuận B6
35 Bá Thành Trung  26-03-1998  Chăm  Bình Thuận B6
36 Võ Diệp Tuyền x  22-06-1998  Khmer  Trà Vinh B6
37 Ka` Uyên x  10-05-1998  Châu Mạ  Lâm Đồng B6
38 Thị Vàng x  27-03-1998  Khmer  Kiên Giang B6
39 Lê Hoàng Vĩ  09-10-1998  Khmer  Kiên Giang B6
40 Thái Thảo Vi x  02-05-1998  Khmer  Trà Vinh B6
41 Trượng Xuân Viên  01-01-1998  Chăm  Ninh Thuận B6
42 Phan Thị Thảo Vy x  24-01-1998  Tày  Bà Rịa-VT B6



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Đồng Thị Kim Anh x  24-10-1998  Chăm  Bình Thuận B7
2 Thạch Thái Bình  19-06-1997  Khmer  Sóc Trăng B7
3 Đổng Thị Quỳnh Châu x  01-07-1998  Chăm  Ninh Thuận B7
4 Hồ Nữ Kiều Châu x  01-05-1998  Chăm  Bình Thuận B7
5 Huỳnh Mạnh Cường  04-06-1998  Khmer  Sóc Trăng B7
6 Trần Thiên Cửu  01-01-1998  Khmer  Kiên Giang B7
7 Thạch Sô Ri Da  08-06-1998  Khmer  Sóc Trăng B7
8 Thiên Thị Mỹ Dáng x  20-11-1998  Chăm  Ninh Thuận B7
9 K` Duyên x  22-10-1997  Kơho  Lâm Đồng B7
10 Ka Bi Gin Faer x  24-10-1997  Kơho  Lâm Đồng B7
11 Đào Thị Thu Hà x  17-12-1997  Chăm  Ninh Thuận B7
12 Thạch Thúy Hằng x  09-08-1998  Khmer  Sóc Trăng B7
13 Vùi Thị Thúy Hồng x  13-11-1998  Thái  Lâm Đồng B7
14 Mã Thị Ngọc Huyền x  18-12-1998  Chăm  Ninh Thuận B7
15 Trần Cương Khải  13-02-1997  Khmer  Sóc Trăng B7
16 Chau Khét  15-06-1998  Khmer  An Giang B7
17 Lý Sóc Khum  04-08-1998  Khmer  Sóc Trăng B7
18 K` Kìm  19-05-1998  Kơho  Lâm Đồng B7
19 Thị Lan x  20-03-1996  Stiêng  Bình Phước B7
20 Neáng Túch Srây Liák x  10-06-1998  Khmer  An Giang B7
21 Đàng Gia Linh x  15-02-1998  Chăm  Ninh Thuận B7
22 Kim Lực  09-02-1998  Khmer  Trà Vinh B7
23 Kiều Ngọc Miên  09-03-1998  Chăm  Ninh Thuận B7
24 Kim Ni Moll  27-09-1997  Khmer  Trà Vinh B7
25 Kim Thị Hồng Ngân x  25-07-1998  Khmer  Trà Vinh B7
26 Trần Thanh Nhàn  14-06-1998  Khmer  Sóc Trăng B7
27 Đỗ Lâm Lan Nhi x  19-06-1998  Hoa  Kiên Giang B7
28 Sơn Thị Nhí x  20-10-1998  Khmer  Sóc Trăng B7
29 Thạch Thị Som Niêne x  15-04-1997  Khmer  Trà Vinh B7
30 Neàng Phek x  18-03-1998  Khmer  An Giang B7
31 Trần Hoàng Phong  12-07-1998  Khmer  Sóc Trăng B7
32 Đàng Quang Phục  03-09-1998  Chăm  Bình Thuận B7
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33 Jô Sép  16-06-1998  Kơho  Lâm Đồng B7
34 Ka Sương x  26-04-1998  Kơho  Lâm Đồng B7
35 Lương Nữ Mai Thêm x  25-02-1998  Chăm  Ninh Thuận B7
36 Thạch Phú Thịnh  06-08-1998  Khmer  Trà Vinh B7
37 Chau Minh Thonh  20-09-1998  Khmer  An Giang B7
38 Châu Thừa Thừa x  11-06-1998  Chăm  Ninh Thuận B7
39 Lý Trọng Tín  06-11-1998  Khmer  Cà Mau B7
40 Đặng Thị Thùy Trân x  07-01-1998  Chăm  Bình Thuận B7
41 Lý Mộng Trúc x  17-01-1998  Hoa  Kiên Giang B7
42 Mã Nữ Si Ty x  10-07-1998  Chăm  Ninh Thuận B7
43 Danh Hòa Vĩ  11-05-1998  Khmer  Kiên Giang B7
44 Lư Nữ Chiều Xuân x  03-04-1998  Chăm  Bình Thuận B7



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến
Ngày chuyển đi Ký tên Ghi chú

1 Vi Thái An  10-03-1997  Tày  Bình Phước C1
2 Lâm Bá Kim Ngọc Ánh x  09-10-1998  Chăm  Bình Thuận C1
3 Tạ Anh Bậc  15-07-1996  Chăm  Bình Thuận C1
4 Từ Thị Ngọc Châu x  05-09-1998  Chăm  Ninh Thuận C1
5 Nông Thị Linh Chí x  09-02-1998  Nùng  Không  Bình Phước C1
6 Xích Văn Dĩ  15-09-1998  Chăm  Bình Thuận C1
7 Danh Tuấn Dũng  16-09-1998  Khmer  Kiên Giang C1
8 Chamale Thị Đan x  06-07-1997  Rắc Lây  Ninh Thuận C1
9 Kim Thị Xuân Đào x  10-11-1998  Khmer  Trà Vinh C1
10 Tạ Hoàng Gia  26-07-1998  Chăm  Bình Thuận C1
11 Danh Chí Hải  15-02-1998  Khmer  Hậu Giang C1
12 Thạch Hận  13-10-1998  Khmer  Sóc Trăng C1
13 Hứa Thị Ngọc Hoa x  18-08-1998  Chăm  Ninh Thuận C1
14 Đào Thị Linh Huyền  25-12-1988  Chăm  Bình Thuận C1
15 Cil Múp K Jiêm x  26-07-1997  Cil  Lâm Đồng C1
16 Thông Thị Ánh Linh x  05-05-1997  Chăm  Bình Thuận C1
17 Trương Bá Nữ Hoài Linh x  27-05-1998  Chăm  Ninh Thuận C1
18 Sơn Thị Lượng x  28-02-1998  Khmer  Cà Mau C1
19 Chu Thị Lý x  10-09-1998  Nùng  Bà Rịa-VT C1
20 Soh Ao Ha Mượng  28-12-1998  Kơho  Ninh Thuận C1
21 Hoàng Thị Kim Ngân x  23-03-1998  Tày  Bình Phước C1
22 Huỳnh Như Ngọc x  27-10-1998  Khmer  Trà Vinh C1
23 Thạch Thị Thảo Nguyên x  29-05-1998  Khmer  Sóc Trăng C1
24 Danh Thị Nhân x  27-06-1998  Khmer  Bạc Liêu C1
25 Thạch Thị Bé Nhi x  01-01-1997  Khmer  Trà Vinh C1
26 Bo Thị Nhiểm x  01-07-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận C1
27 Lâm Thị Mỹ Nhiên x  03-02-1997  Khmer  Sóc Trăng C1
28 Huỳnh Thị Ngọc Nhu x  18-02-1998  Khmer  Sóc Trăng C1
29 Nguyễn Thị Huỳnh Như x  20-02-1998  Khmer  Sóc Trăng C1
30 Đạt Thị Hồng Nhung x  05-02-1998  Chăm  Ninh Thuận C1
31 Ha Lôn Mơ Phanh x  20-11-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận C1
32 Dương Thị Thao Va Ri x  28-05-1998  Khmer  Sóc Trăng C1
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33 Hán Thị Hồng Rim x  10-09-1997  Chăm  Ninh Thuận C1
34 Phùng Văn Sang  25-07-1997  Nùng  Bình Phước C1
35 Võ Lê Minh Tài  24-12-1998  Kinh  Long An C1
36 Nông Thị Hồng Thắm x  15-04-1998  Tày  Bình Phước C1
37 Thạch Thảo  25-11-1998  Khmer  Sóc Trăng C1
38 Thanh Thị Thu Thiện x  20-11-1998  Chăm  Bình Thuận C1
39 Vi Văn Thức  28-06-1998  Nùng  Đồng Nai C1
40 Bo Thị Minh Thủy x  13-12-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận C1
41 Lý Thị Kim Tiên x  20-02-1998  Khmer  Sóc Trăng C1
42 Xích Mã Quốc Toản  14-06-1997  Chăm  Bình Thuận C1
43 Hữu Thị Trang x  16-08-1998  Khmer  Cà Mau C1
44 Thạch Thị Mai Trinh x  21-11-1998  Khmer  Sóc Trăng C1
45 Thông Thị Vẻ x  1995  Chăm  Bình Thuận C1
46 Tạ Hoài Xuyên  14-06-1997  Chăm  Bình Thuận C1



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Thạch Sơn An  09-02-1998  Khmer  Sóc Trăng C2
2 Thạch Thị Mai Ảnh x  25-08-1998  Chăm  Ninh Thuận C2
3 Trần Thị Ngọc Anh x  12-05-1998  Khmer  Sóc Trăng C2
4 Triệu Thị Bày x  23-05-1998  Nùng  Lâm Đồng C2
5 Ma Cát x  25-08-1998  Chu Ru  Lâm Đồng C2
6 Danh Hữu Duy  16-02-1998  Khmer  Kiên Giang C2
7 Ta Thía Thị Hải x  17-08-1997  Rắc Lây  Ninh Thuận C2
8 Mai Thị Thanh Hằng x  30-12-1998  Chăm  Bình Thuận C2
9 Thạch Hạnh  09-06-1998  Khmer  Trà Vinh C2
10 Tài Thị Mỹ Hòa x  25-08-1997  Chăm  Ninh Thuận C2
11 Thông Thị Thu Hoàng x  10-06-1998  Rắc Lây  Bình Thuận C2
12 Thạch Thị Hoanh x  07-08-1997  Khmer  Không  Sóc Trăng C2
13 Đàm Thị Thu Hương x  12-11-1998  Nùng  Lâm Đồng C2
14 Trương Thị Diễm Hương x  15-09-1996  Khmer  Cà Mau C2
15 Lưu Nữ Hiếu Kỳ x  07-08-1998  Chăm  Bình Thuận C2
16 Đặng Văn Lên  20-02-1998  Chăm  Bình Thuận C2
17 Pi Năng Liên  01-07-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận C2
18 Dụng Thị Bích Liễu x  24-01-1998  Chăm  Bình Thuận C2
19 Danh Thị Cẩm Linh x  18-01-1996  Khmer  Sóc Trăng C2
20 Thạch Thị Linh  09-09-1998  Khmer  Trà Vinh C2
21 Ma Lương x  18-11-1998  Chu Ru  Lâm Đồng C2
22 Thị Mai x  10-11-1998  Khmer  Bạc Liêu C2
23 Trần Thị Lê Na x  08-07-1997  Khmer  Trà Vinh C2
24 Thạch Sơn Huyền Ngân x  21-01-1998  Khmer  Sóc Trăng C2
25 Thạch Bảo Ngọc x  14-11-1998  Nùng  Bình Phước C2
26 Đồ Thị Mỹ Nhân x  01-01-1998  Khmer  Sóc Trăng C2
27 Lý Đại Nhân  18-05-1998  Khmer  Sóc Trăng C2
28 Thông Thị Nhản x  02-11-1998  Chăm  Bình Thuận C2
29 Thị Yến Nhi x  27-05-1997  Khmer  Hậu Giang C2
30 Ma Nỷ x  18-04-1998  Chu Ru  Lâm Đồng C2
31 Nguyễn Văn Quỳnh  17-03-1997  Tày  Lâm Đồng C2
32 Đinh Randy  09-09-1997  Khmer  Sóc Trăng C2
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33 Tạ Kim Sang  18-10-1997  Chăm  Bình Thuận C2
34 Tăng Sêng  15-01-1997  Khmer  Sóc Trăng C2
35 Trần Chanh Sila  22-11-1998  Khmer  Sóc Trăng C2
36 Văn Thị Mỹ Tâm x  30-11-1998  Chăm  Bình Thuận C2
37 Nguyễn Đức Thiện  20-07-1998  Chăm  Ninh Thuận C2
38 K Thị Thu x  29-02-1996  Rắc Lây  Ninh Thuận C2
39 Đào Mai An Thuyên x  19-08-1998  Chăm  Bình Thuận C2
40 Ka Thuyên x  07-08-1998  Nộp  Lâm Đồng C2
41 Thông Thị Trà x  04-10-1997  Chăm  Bình Thuận C2
42 Hứa Thị Bảo Trâm x  30-04-1998  Chăm  Ninh Thuận C2
43 Sơn Thị Kim Yến x  06-01-1998  Khmer  Trà Vinh C2



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Trần Ngọc An  25-04-1998  Khmer  Trà Vinh C3
2 Võ Thị Mỹ Duy x  12-11-1998  Khmer  Kiên Giang C3
3 Thành Anh Duyên  01-01-1994  Chăm  Ninh Thuận C3
4 Mang Thị Mỹ Hạ x  01-07-1997  Rắc Lây  Bình Thuận C3
5 Thạch Quang Hà  06-04-1998  Khmer  Sóc Trăng C3
6 Lưu Hạnh  06-06-1986  Khmer  Sóc Trăng C3
7 Bá Thị Thu Hiền x  09-11-1998  Chăm  Ninh Thuận C3
8 Lý Thị Thu Hiền x  22-05-1998  Tày  Lâm Đồng C3
9 Thạch Thị Thu Hiền x  12-09-1997  Khmer  Trà Vinh C3
10 Bá Xuân Hiệp  26-06-1998  Chăm  Bình Thuận C3
11 Ka Hột x  16-07-1998  Nộp  Lâm Đồng C3
12 Hứa Thị Hướng x  23-02-1998  Nùng  Đồng Nai C3
13 Thị Diễm Hương x  27-02-1996  Khmer  Hậu Giang C3
14 Kinh Thanh Huy  10-06-1997  Chăm  Bình Thuận C3
15 Lý Thị Pho La x  05-07-1998  Khmer  Sóc Trăng C3
16 Nguyễn Việt Hà Linh x  02-05-1998  Chăm  Ninh Thuận C3
17 Lộ Văn Lỳ  26-08-1996  Chăm  Ninh Thuận C3
18 Trần Sơn Duy Minh  10-05-1998  Khmer  Trà Vinh C3
19 Sơn Chí Nhạn  01-01-1998  Khmer  Trà Vinh C3
20 Tiết Thị Yến Nhi x  05-11-1998  Khmer  Sóc Trăng C3
21 Nguyễn Thị Ái Như x  03-11-1998  Khmer  Hậu Giang C3
22 Sơn Cam Thị Hồng Nhung x  13-06-1998  Khmer  Trà Vinh C3
23 Báo Nữ Yến Phi x  25-01-1998  Chăm  Ninh Thuận C3
24 K` Quang  02-02-1998  Châu Mạ  Lâm Đồng C3
25 Triệu Trúc Quỳnh x  14-10-1997  Khmer  Sóc Trăng C3
26 Kim Thị Sưng x  17-02-1994  Khmer  Trà Vinh C3
27 Khương Văn Tài  17-12-1998  Pa Rí  Lâm Đồng C3
28 Trương Mỹ Tâm x  09-02-1998  Hoa  Kiên Giang C3
29 Thuận Xuân Thắng  23-10-1998  Chăm  Ninh Thuận C3
30 Trà Vĩnh Thắng  21-03-1998  Khmer  Sóc Trăng C3
31 Thạch Thảo x  02-01-1998  Khmer  An Giang C3
32 Chamaléa Thị Theng x  10-06-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận C3
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33 Thạch Ngọc Thi  15-03-1998  Khmer  Trà Vinh C3
34 Liêu Thọ  06-10-1998  Khmer  Phật Giáo  Sóc Trăng C3
35 Thành Thanh Thư x  28-08-1998  Chăm  Ninh Thuận C3
36 K` Thùy x  17-06-1998  Kơho  Lâm Đồng C3
37 Chamaléa Phương Trân  01-01-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận C3
38 Đường Văn Triệu  21-09-1998  Chăm  Bình Thuận C3
39 Katơr Tú Trinh x  11-11-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận C3
40 Lý Thị Uyển Trinh x  19-04-1998  Khmer  Sóc Trăng C3
41 Phạm Thị Truyền x  03-03-1998  Kinh  Quảng Ngãi C3
42 Tạ Yên Thị Tuyến x  07-02-1996  Rắc Lây  Ninh Thuận C3
43 Đào Thị Vương x  22-12-1998  Chăm  Bình Thuận C3
44 Thông Minh Xới  15-05-1994  Chăm  Bình Thuận C3
45 Lư Nữ Xuân Xuyến x  12-07-1998  Chăm  Bình Thuận C3
46 Danh Hồng Yến x  19-05-1998  Khmer  Sóc Trăng C3



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Đồng Lý Nhã Anh  01-12-1998  Chăm  Bình Thuận D1
2 Vy Thế Bảo  31-03-1998  Nùng  Lâm Đồng D1
3 K` Văn Biền  02-06-1997  Kơho  Bình Thuận D1
4 Phạm Thị Hoa Chăm x  23-03-1998  Chăm  Bình Thuận D1
5 Diệp Kim Chi x  13-01-1997  Hoa  Trà Vinh D1
6 Fala Hi Dah x  23-06-1997  Chăm  An Giang D1
7 Ro Thi Dah  23-11-1998  Chăm  An Giang D1
8 Thị Sà Don x  01-06-1998  Khmer  Kiên Giang D1
9 Tam Bou Drimm x  15-02-1998  Kơho  Lâm Đồng D1
10 Bá Công Tây Du  17-08-1998  Chăm  Bình Thuận D1
11 Chau Line Đa  06-04-1998  Khmer  An Giang D1
12 Ja Nơng Sang K`I Đô  23-04-1998  Chu Ru  Lâm Đồng D1
13 Nguyễn Trường Giang  17-11-1998  Nùng  Bình Thuận D1
14 K` Hạ x  11-08-1998  Kơho  Lâm Đồng D1
15 Lê Thị Nguyệt Hà x  01-06-1997  Kinh  Bình Phước D1
16 Danh Quỳnh Thanh Hân x  20-02-1998  Khmer  Kiên Giang D1
17 Rơ Ông K Ra Hap x  31-10-1998  Cil  Lâm Đồng D1
18 K` Hưng  15-03-1998  Kơho  Không  Lâm Đồng D1
19 Nguyễn Thị Trúc Hương  18-03-1998  Khmer  Trà Vinh D1
20 Lộ Thị Diễm Khanh x  19-08-1998  Chăm  Ninh Thuận D1
21 Thạch Thị Ma Line x  01-01-1998  Khmer  Trà Vinh D1
22 Nguyễn Thị Tài Linh x  18-09-1998  Kinh  Lâm Đồng D1
23 Nình Học Lình x  18-10-1998  Tày  Bình Thuận D1
24 Bàn Thị Lý x  21-05-1998  Dao  Lâm Đồng D1
25 Ro Hi Mah x  22-05-1998  Chăm  An Giang D1
26 Sú Vày Mạnh  27-08-1998  Hoa  Bình Thuận D1
27 Nguyễn Thị Hà My x  10-12-1998  Kinh  Quảng Ngãi D1
28 Ức Thị Nam x  12-02-1997  Chăm  Bình Thuận D1
29 Dụng Nữ Hằng Nga x  05-12-1998  Chăm  Bình Thuận D1
30 Khê Thị Mỹ Ngân x  25-02-1998  Chăm  Bình Thuận D1
31 Trương Thị Hồng Ngọc x  10-04-1998  Kinh  Quảng Ngãi D1
32 Tain Thị Nguyệt x  03-03-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận D1
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33 Thập Thị Yến Nhi x  25-11-1998  Chăm  Ninh Thuận D1
34 Toàn Thị Nhung x  12-02-1998  Tày  Lâm Đồng D1
35 Lê Thị Xuân Nương x  24-05-1998  Kinh  Quảng Ngãi D1
36 Neáng Chanh Ny x  01-01-1998  Khmer  An Giang D1
37 Châu Thị Ngọc Oanh x  01-01-1998  Khmer  An Giang D1
38 Diệp Mỹ Phương x  25-07-1997  Hoa  Trà Vinh D1
39 Lâm Khánh Phương x  12-01-1998  Chăm  Bình Thuận D1
40 Nông Thị Như Quỳnh x  08-08-1998  Nùng  Bình Thuận D1
41 M Bon K` Siên x  20-08-1998  Cil  Lâm Đồng D1
42 Thường Ngọc Minh Tân  17-07-1998  Chăm  Bình Thuận D1
43 Lơ Mu Hiếu Thảo x  15-01-1998  Cil  Lâm Đồng D1
44 Nguyễn Anh Thư x  12-05-1998  Chăm  Bình Thuận D1
45 Thập Thị Mộng Thường x  18-09-1998  Chăm  Ninh Thuận D1
46 La Thị Phương Trà x  23-04-1998  Chăm  Bình Thuận D1
47 Đặng Mai Nữ Hồng Trinh x  02-03-1998  Chăm  Bình Thuận D1
48 Thạch Dương Tuấn  15-01-1998  Khmer  Bình Phước D1
49 Lò Thanh Tùng  02-06-1998  Thái  Lâm Đồng D1
50 Ka Tuyết x  11-08-1998  Nộp  Lâm Đồng D1
51 Trần Linh Vương  04-11-1997  Khmer  Trà Vinh D1
52 K` Vy x  05-02-1997  Kơho  Lâm Đồng D1
53 Cil Sa Ly Ya x  28-08-1998  Cil  Lâm Đồng D1
54 Nguyễn Hoàng Yến x  28-04-1998  Chăm  Bình Thuận D1
55 Nông Thị Yến x  15-02-1998  Tày  Bình Phước D1
56 Đinh Zôn  13-04-1998  Cill  Lâm Đồng D1



 STT HỌ TÊN  Nữ  Ngày Sinh  Dân Tộc  Tôn giáo  Tỉnh
Ngày vào 

đoàn

Ngày chuyển 

đến

Ngày chuyển 

đi
Ký tên Ghi chú

1 Châu Nữ Nhi A x  10-02-1998  Chăm  Ninh Thuận D2
2 Hoàng Thị Châu x  10-02-1998  Tày  Đồng Nai D2
3 Thạch Thị Chiến x  16-06-1998  Khmer  Trà Vinh D2
4 Nguyễn Lê Chinh  02-01-1998  Kinh  Tiền Giang D2
5 Châu Thị Thùy Dương  29-06-1997  Chăm  Ninh Thuận D2
6 Kon Sa K Duyên x  12-03-1998  Cil  Lâm Đồng D2
7 Nông Thị Duyên x  06-06-1998  Nùng  Không  Bình Phước D2
8 Bá Nguyễn Linh Đan x  18-10-1998  Chăm  Bình Thuận D2
9 Thạch Siên Khanh Đi  05-04-1998  Khmer  Trà Vinh D2
10 Ka` Hợp x  22-03-1998  Nộp  Lâm Đồng D2
11 Thông Thị Huệ x  16-05-1997  Chăm  Bà Ni  Bình Thuận D2
12 Thạch Thị Huyền x  15-02-1998  Khmer  Sóc Trăng D2
13 Tăng Thị Ngọc Lan x  18-05-1998  Khmer  Sóc Trăng D2
14 Thạch Thị Mỹ Lệ x  11-01-1998  Khmer  Sóc Trăng D2
15 Trương Thùy Nhật Lệ x  26-09-1998  Thanh  Đồng Nai D2
16 Cao Thị Thanh Lịch x  27-01-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận D2
17 Ka Luyện x  27-02-1998  Kơho  Lâm Đồng D2
18 Thị Minh x  12-09-1998  Stiêng  Bình Phước D2
19 Từ Thị Bích Ngọc x  10-04-1997  Chăm  Ninh Thuận D2
20 Đặng Ngọc Yến Nhi x  28-07-1998  Chăm  Bình Thuận D2
21 Mang Thị Ngọc Nhi x  05-02-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận D2
22 Sahao Nhiên x  19-07-1998  Kơho  Lâm Đồng D2
23 Vy Thị Tuyết Nhung x  10-12-1998  Tày  Bình Thuận D2
24 K` Ni x  13-08-1998  Kơho  Lâm Đồng D2
25 Thạch Thị Phụ x  10-07-1998  Khmer  Trà Vinh D2
26 Sơ Nưr K` Phúc x  20-11-1996  Cill  Lâm Đồng D2
27 Thạch Thị Như Phượng x  11-06-1998  Khmer  Trà Vinh D2
28 Chau Siếc  20-03-1998  Khmer  An Giang D2
29 Châu Sanh Son x  11-02-1998  Khmer  An Giang D2
30 Thạch Tài  10-02-1998  Khmer  Trà Vinh D2
31 Mang Thị Thạch x  27-07-1998  Rắc Lây  Ninh Thuận D2
32 Thạch Hoàng Thái  11-01-1998  Khmer  Trà Vinh D2
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33 Dương Thị Thu Thảo x  06-08-1998  Mnông  Bình Phước D2
34 Lâm Thị Bé Thảo x  17-01-1997  Khmer  Cà Mau D2
35 Phan Voòng Thanh Thảo x  06-10-1998  Tày  Lâm Đồng D2
36 Linh Thị Hoàng Thể x  14-05-1998  Nùng  Lâm Đồng D2
37 Báo Thị Bích Thêm x  02-04-1997  Chăm  Ninh Thuận D2
38 Bích Đặng Quốc Thiên  02-01-1998  Chăm  Bình Thuận D2
39 Ka` Thìn x  23-04-1998  Kơho  Lâm Đồng D2
40 Phan Quốc Thịnh  26-12-1998  Thổ  Lâm Đồng D2
41 Tiền Thị Thoảng x  10-02-1998  Chăm  Bình Thuận D2
42 Lâm Thị Thanh Thúy x  04-02-1998  Khmer  Sóc Trăng D2
43 Tạ Thị Thanh Thùy x  21-04-1998  Chăm  Bình Thuận D2
44 Hứa Văn Toán  30-07-1998  Nùng  Bình Thuận D2
45 Lý Văn Toàn  12-01-1998  Nùng  Lâm Đồng D2
46 Thạch Châu Huyền Trân x  14-04-1998  Khmer  Trà Vinh D2
47 Hoàng Quốc Trung  02-07-1998  Thổ  Lâm Đồng D2
48 Ka Trưng x  25-08-1997  Nộp  Lâm Đồng D2
49 KLong Ha Tùng  07-07-1998  Cil  Lâm Đồng D2
50 Hữu Thị Uyên x  01-01-1998  Khmer  Cà Mau D2
51 Lâm Thị Hồng Vân x  17-09-1998  Chăm  Bình Thuận D2
52 So My Diệp Vân x  30-07-1998  HRoi  Ninh Thuận D2
53 Lương Thị Thu Vinh x  18-09-1997  Chăm  Bình Thuận D2
54 Kiều Thị Bình Yên x  12-12-1998  Chăm  Ninh Thuận D2
55 Ham Zah  05-06-1998  Chăm  An Giang D2


